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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯỜNG Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 19/02/1986 Nơi sinh: Đồng Tháp
Quê quán: An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm nhận học vị: 2016
Chức danh khoa học cao nhất: ............................ Năm bổ nhiệm: .............................
Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Nông nghiệp và PTNT
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 73/2, Hai Bà Trưng Nối Dài, Phường Vĩnh Quang,
Rạch Giá, Kiên Giang.
Điện thoại liên hệ: CQ: ...................................... DĐ: 0977606969
Fax: ..................................................................... E-mail: ntphuong@vnkgu.edu.vn
Zalo:.................................................................... Facebook:....................................

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Liệt kê từ năm gân nhất đến các năm sau)

Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

2013-2016 Trường ĐH Cần Thơ Nuôi trồng thủy sản Thạc sĩ

2004-2008 Trường ĐH Cần Thơ Nuôi trồng thủy sản Đại học

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Liệt kê từ năm gân nhất đến các năm sau)

Thời gian Nơi công tác Địa chỉ và Điện thoại Công việc đảm
nhiệm

Từ 2017 đến
nay

Trường Đại học Kiên
Giang

320A QL61, Vĩnh Hoà
Hiệp, Châu Thành, Kiên

Giang

Giảng viên

2016-2017 Cty TNHH San Do

64 Đường số 9, khu phố
3, Phường Linh Trung,
Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Nhân viên kỹ
thuật lab

2009 đến
2013

Cty Cổ phần Thủy sản
Gentraco

121 Nguyễn Thái Học -
P.Thốt Nốt - Q. Thốt

Nốt, TT. Thốt Nốt, Thốt
Nốt, Cần Thơ

Nhân viên kỹ
thuật thủy sản

Hình

mailto:hmhuyen@vnkgu.edu.vn
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IV. NGOẠI NGỮ (Theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)

Ngoại ngữ Đọc Viết Nói
Tiếng Anh B B B
Ngoại ngữ khác
V. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
5.1. Tên đề tài luận văn/luận án (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ):
Tên luận án Tiến sĩ:……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………
Tên luận văn Thạc sĩ: Ảnh hưởng của độ mặn cao đến sự phát triển của vi khuẩn
Bacillus

Tên luận văn Đại học:...………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………

5.2. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi:
- Vi sinh vật hữu ích
- Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản.
5.3. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu đã hoặc đang trong tham gia: (Liệt kê từ
năm gân nhất đến các năm sau)

TT Tên đề tài/dự án
Cấp (Cơ quan
tài trợ kinh phí)

Thời gian
thực hiện

Vai trò
tham gia

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ
lệ bổ sung ấu trùng ruồi lính đen
(Hermetia illucens) vào thức ăn
công nghiệp lên tỷ lệ sống và tăng
trưởng của lươn đồng (Monopterus
albus Zuiew, 1793) được nuôi
trong điều kiện không bùn

Cấp Trường

2023
Chủ
nhiệm

2
Nuôi tôm càng xanh bán thâm canh
2 giai đoạn tại huyện Hòn Đất Tỉnh 2020-2021

Thành
viên

3
Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn
gen cá ngựa (Hippocampus kuda)
tại tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh 2019-2021
Thành
viên
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5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
5.3.1 Các bài báo trên tạp chí khoa học đã công bố: (Liệt kê từ năm gân nhất đến các
năm sau. Cách trích dẫn theo APA).
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.3.2 Các kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng kí khác: (đăng kỉ yếu, bằng
sáng chế, giải thưởng khoa học,… Liệt kê từ năm gân nhất đến các năm sau)
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5.3.3 Các sách chuyên khảo đã xuất bản: (Liệt kê từ năm gân nhất đến các năm sau)
.……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………..…..……………

……………………………………………………………………………………………

Kiên Giang, ngày 25 tháng 5 năm 2023


